
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC GDTC (LỚP HOSHUU)
Địa điểm học: Số 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình

Các ca của lớp học Hoshuu sẽ được tổ chức theo khung thời gian như sau:
Tiết 1+2: 08:00-09:30, Tiết 3+4: 10:00-11:30, Tiết 5+6: 13:15-14:45, Tiết 7+8: 15:15-16:45, Tiết 9+10: 17:30-19:00

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIỚI TÍNH LỚP HOSHUU ĐƯỢC XẾP NGÀY DUYỆT ĐỊA ĐIỂM HỌC

1 VÕ THỤY DUY TIÊN NVV13 Nữ THỨ 4 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
2 HUỲNH THANH SANG ESU372 Nam THỨ 2 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
3 CAO THỊ MỸ PHỤNG ESU 356 Nữ THỨ 2 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
4 CAO THỊ MAI G78 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
5 TRÀ VĂN THƯỞNG ESU - 379 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
6 LÊ THÀNH ĐƯỢC IZ366 Nam THỨ 2 - TIẾT 1+2 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
7 HUỲNH THẾ HIỂN ESU 383 Nam THỨ 6 - TIẾT 1+2 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
8 NGUYỄN THỊ LỘC ESU 399 Nữ THỨ 2 - TIẾT 1+2 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
9 NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN NVV11 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình

10 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ESU-387 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
11 ĐÀM THỊ HỒNG ESU385 Nữ THỨ 5 - TIẾT 1+2 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
12 TRẦN BẢO THANH VÂN NVV13 Nữ THỨ 2 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
13 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ESU-408 Nữ Không đăng ký lớp 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
14 PHẠM THÀNH LUÂN ESU-401 Nam THỨ 4 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
15 ĐỖ LÊ MINH E399 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
16 TRẦN KHƯƠNG DUY ESU-340 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
17 ĐÀM THỊ HỒNG ESU385 Nữ THỨ 2 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
18 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
19 PHẠM TỐNG PHI HÙNG ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
20 PHẠM NGỌC OANH ESU -406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
21 HÀ NGỌC NINH E406 Nam THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
22 CAO THỊ NGỌC HÂN ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
23 PHẠM NGỌC OANH ESU -406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
24 HUỲNH THIÊN PHÚ ESU-399 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình



25 TRẦN NGỌC HUỲNH HƯƠNG ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
26 CAO THỊ NGỌC HÂN ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
27 PHẠM TUẤN LINH ESU-406 Nam THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
28 NGUYỄN CẢNH PHÚ E406 Nam THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
29 HOÀNG VĂN TUNG ESU-406 Nam THỨ 3 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
30 LÊ NHẬT AN  E.406 Nam THỨ 3 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
31 NGUYỄN THỊ THANH TÂM ES406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
32 LÊ THỊ THANH KIỀU ESU-355 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
33 LÊ THỊ TỐ UYÊN NVV-12 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
34 TRẦN THỊ THU THẢO NVV-12 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
35 CHẾ HUỲNH NHƯ TK1 Nữ THỨ 4 - TIẾT 7+8, THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
36 LÊ THỊ BÍCH CHI ESU397 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
37 HOÀNG THỊ LINH ESU-393 Nữ THỨ 3 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
38 LÊ THỊ BÍCH CHI ESU-397 Nữ THỨ 3 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
39 NGUYỄN NGỌC TRIỂN ESU383 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
40 ĐỖ XUÂN VƯƠNG ESU-380 Nam THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
41 TRẦN NGỌC NHƯ Ý TK1 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
42 NGUYỄN HỮU QUÝ E-406 Nam THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
43 NGUYỄN THỊ LIỄU THANH NVV-12 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
44 NGUYỄN THỊ ÁI NHI ESU-406 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
45 TRƯƠNG QUỐC HÀ ESU-406 Nam THỨ 5 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
46 VÕ HỒNG NGỌC G85 Nữ THỨ 3 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
47 ĐẶNG THỊ THẢO UYÊN ESU-393 Nữ THỨ 3 - TIẾT 5+6 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
48 PHẠM THỊ THU THANH NVV-12 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
49 TRƯƠNG VĂN THÀNH E 398 Nam THỨ 6 - TIẾT 7+8 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
50 LÊ QUỐC MẠNH NVV5 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+4 3/1/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình


